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NGHỊ ĐỊNH
Quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy năm ngày 19 tháng 12 năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý ngày 3 tháng 6 năm 2008;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định: đối tượng tham gia dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện và thủ tục tham gia sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện; chế độ chính sách bảo đảm công tác cai nghiện ma túy tự nguyện; tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cá nhân và tổ chức tham gia cung cấp và sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện gồm: người sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện; cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện; cá nhân, tổ chức có liên quan đến công tác cai nghiện tự nguyện theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dịch vụ cai nghiện ma túy là các hoạt động y tế, tâm lý, xã hội hỗ trợ người nghiện ma túy điều trị, phục hồi do cá nhân, tổ chức có được phép cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.

2. Cai nghiện ma túy tự nguyện là việc người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký tham gia sử dụng các dịch vụ cai nghiện ma túy và cam kết tuân thủ các quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện, trừ các trường hợp người đang bị hội chứng cai hoặc rối loạn do sử dụng ma túy.

3. Người ký hợp đồng sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện là người nghiện ma túy trên 18 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 18 tuổi hoặc cha, mẹ đối với những người đang bị hội chứng cai hoặc rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy.
Điều 4. Áp dụng pháp luật trong cai nghiện ma túy tự nguyện
1. Người nghiện ma túy được quyền lựa chọn tham gia sử dụng các dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện theo quy định tại Nghị định này, đồng thời cũng được tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế quy định tại Nghị định số 90/2016/NĐ - CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
2. Không lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn; biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện đang trong giai đoạn điều trị cắt cơn và điều trị những rối loạn do sử dụng ma túy.
Điều 5. Nguyên tắc trong cai nghiện ma túy tự nguyện
1. Việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy chỉ được thực hiện khi người nghiện ma túy tự nguyện tham gia cai nghiện, trừ các trường hợp người quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định này.
2. Việc sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện chỉ được thực hiện tại cơ sở đã được cấp phép cung cấp các dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.
3. Việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện phải tuân thủ hướng dẫn chuyên môn theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế.
4. Cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện được kết nối để bảo đảm chương trình chăm sóc, hỗ trợ người cai nghiện được liên tục, lâu dài về y tế, tâm lý, xã hội.

Điều 6. Nhóm dịch vụ cai nghiện ma túy

Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện được cấp cho cơ sở cung cấp theo nhóm dịch vụ cai nghiện ma túy sau:

1. Nhóm dịch vụ điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ
a) Tư vấn: tư vấn về tác dụng của ma túy và các nguy cơ liên quan đến việc sử dụng ma túy; tư vấn để tạo động lực thay đổi việc sử dụng ma túy; tư vấn, định hướng xây dựng kế hoạch điều trị, cai nghiện thích hợp; tư vấn phục hồi hành vi và tâm sinh lý do nghiện ma túy hoặc rối loạn do sử dụng ma túy; tư vấn kiến thức dự phòng tái nghiện và phục hồi sau cai nghiện; tư vẫn, hỗ trợ kết nối, liên hệ với các cá nhân trong cha, mẹ, nhóm tự lực hay đồng đẳng viên để tham gia vào kế hoạch cai nghiện.
b) Sàng lọc: đánh giá mức độ nghiện; đánh giá toàn diện về tâm, sinh lý của bệnh nhân, bao gồm tiền sử sử dụng ma túy, các bệnh mãn tính hoặc cấp tính, tình trạng hôn nhân và cha, mẹ, việc làm, pháp luật, tình trạng tâm thần; đánh giá sự sẵn sằng điều trị; đánh giá mức độ phục hồi.

c) Điều trị cắt cơn và điều trị những rối loạn do sử dụng ma túy: khám; xét nghiệm; cung cấp thuốc điều trị; tổ chức điều trị cắt cơn; điều trị những rối loạn do sử dụng ma túy và điều trị các bệnh đồng diễn, nhiễm trùng cơ hội.

d) Cung cấp chỗ ở, điều kiện sinh hoạt, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, đồ ăn, nước uống.

2. Nhóm dịch vụ giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.
a) Tư vấn: tư vấn về tác dụng của ma túy và các nguy cơ liên quan đến việc sử dụng ma túy; tư vấn để tạo động lực thay đổi việc sử dụng ma túy; tư vấn, định hướng xây dựng kế hoạch điều trị, cai nghiện thích hợp; tư vấn phục hồi hành vi và tâm sinh lý do nghiện ma túy hoặc rối loạn do sử dụng ma túy; tư vấn kiến thức dự phòng tái nghiện và phục hồi sau cai nghiện; tư vẫn, hỗ trợ kết nối, liên hệ với các cá nhân trong cha, mẹ, nhóm tự lực, hay đồng đẳng viên để tham gia vào kế hoạch cai nghiện.
b) Phục hồi chức năng: hoạt động văn hóa, hoạt động thể thao; lao động trị liệu; học nghề.

c) Chăm sóc sau cai: quản lý trường hợp; kết nối, chuyển gửi tham gia các câu lạc bộ sau cai, nhóm tự lực của người sau cai nghiện ma túy.

d) Cung cấp chỗ ở, điều kiện sinh hoạt, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, đồ ăn, nước uống.

3. Cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy quy định theo Khoản 1, Khoản 2 của Điều này được cấp giấy phép riêng lẻ trong nhóm dịch vụ hoặc xin giấp phép cung cấp dịch tất cả các dịch vụ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 của Điều này.

Chương II
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỊCH VỤ CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN VÀ THỦ TỤC THAM GIA SỬ DỤNG DỊCH VỤ CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN
Điều 7. Đối tượng tham gia dịch vụ cai nghiện tự nguyện

1. Người nghiện ma túy đủ từ 18 tuổi trở lên tự nguyện cai nghiện ma túy.

2. Người nghiện ma túy dưới 18 tuổi được cha, mẹ hoặc người giám hộ đưa đi cai nghiện ma túy tự nguyện.
3. Người đủ từ 18 tuổi trở lên đang bị hội chứng cai hoặc bị rối loạn tầm thần đang ở trạng thái kích động, trầm cảm có ý tưởng, hành vi tự sát, gây nguy hiểm cho người khác do sử dụng ma túy được cha, mẹ hoặc giám hộ đưa đi cai nghiện ma túy tự nguyện.

Điều 8. Thủ tục tham gia sử dụng dịch vụ cai nghiện tự nguyện

1. Người ký hợp đồng sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện khi đến cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc hộ khẩu, giấy phép lái xe. 
a) Đối với người ký hợp đồng sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 của Nghị định này thì phải nộp bản sao một trong các giấy tờ khi xuất trình.

b) Đối với người ký hợp đồng sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện có nhận kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước khi ký hợp đồng sử dụng dịch vụ phải nộp kèm theo 01 bản sao một trong các giấy tờ khi xuất trình.

2. Ngay sau khi tiếp nhận giấy tờ của người ký hợp đồng sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện có trách nhiệm thông tin cho người ký hợp đồng sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện:
a) Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện theo Điều 13 của Nghị định này và trách nhiệm của cơ sở cung cấp dịch vụ theo Điều 14 của Nghị định này.
b) Tiến hành thương thảo, ký hợp đồng sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện theo Mẫu số 01 quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 
3. Hợp đồng được lập thành 02 bản, 01 bản người người ký hợp đồng sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện giữ, 01 bản lưu hồ sơ người sử dụng dịch vụ cai nghiện.
Chương III
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO 
CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN
Điều 9. Nguồn tài chính của cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện
1. Ngân sách nhà nước để thực hiện quy định tại Điều 10, Điều 11 của Nghị định này.

2. Nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy.

3. Nguồn tài trợ, huy động, đóng góp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

4. Các nguồn hợp pháp khác.

Điều 10. Chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện
1. Người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện được cung cấp dịch vụ: điều trị cắt cơn và điều trị những rối loạn do sử dụng ma túy miễn phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ bảo đảm định mức bằng mức lương cơ sở cho một lần điều trị, số lần điều trị tối đa không quá 2 lần trong 1 năm.
2. Người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy công lập được: tư vấn; sàng lọc; chăm sóc sau cai miễn phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ bảo đảm.
3. Người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy công lập được: cung cấp chỗ ở, điều kiện sinh hoạt, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, đồ ăn, nước uống trong thời gian điều trị cắt cơn và điều trị những rối loạn do sử dụng ma túy do ngân sách nhà nước hỗ trợ bảo đảm một phần kinh phí, thời gian hỗ trợ tối đa không quá 30 ngày cho một lần điều trị và không quá 2 lần trong 1 năm, cụ thể:

a) Định mức tiền ăn của người tham gia cai nghiện tự nguyện bằng 0,8 mức lương cơ sở/30 ngày.
b) Định mức tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh đối với học viên nữ của người tham gia cai nghiện tự nguyện bằng 0,3 mức lương cơ sở/30 ngày.
c) Chỗ ở, điều kiện sinh hoạt chung được cơ sở cung cấp dịch vụ cung cấp miễn phí trong thời gian điều trị cắt cơn và điều trị những rối loạn do sử dụng ma túy.
4. Người tham cai nghiện ma túy tự nguyện được nhà nước hỗ trợ 70% kinh phí sử dụng các dịch vụ bằng định mức quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều này, trừ đối tượng được hỗ trợ đã quy định tại Khoản 1, Khoản 3 và Khoản 5 của Điều này, thời gian hỗ trợ tối đa không quá 6 tháng trong 1 năm.
Người ký hợp đồng sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện đóng góp 30% kinh phí còn lại.
5. Ngân sách nhà nước bảo đảm miễn phí toàn bộ chi phí cho người sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy bằng định mức quy định tại Khoản 1, Khoản 3 của Điều này đối với các đối tượng sau đây:

a) Thương binh;

b) Người bị nhiễm chất độc hóa học;

c) Người nghèo;

d) Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa;

đ) Người dưới 18 tuổi;

e) Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.
6. Kinh phí quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều này do ngân sách địa phương bảo đảm.

Các tỉnh, thành phố chủ động bố trí, phân bổ nguồn ngân sách. Ngân sách Trung ương chỉ bổ sung cho các địa phương chưa tự cân đối được ngấn sách địa phương cho hoạt động này.
7. Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cao hơn định mức tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều này.
Điều 11. Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cai nghiện ma túy thuộc các cơ sở điều trị công lập

Công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện công lập được hưởng các chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập theo Nghị định số 26/2016/NĐ – CP ngày 6/4/2016 của Chính phủ.

Điều 12. Chính sách khuyến khích xã hội hóa
1. Nhà nước khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thành lập cơ sở cai nghiện ma túy để cung cấp các dịch vụ về cai nghiện ma túy tự nguyện.

2. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư cung cấp các dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật hiện hành về khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Chương IV
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện
1. Tôn trọng và không có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của người cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy.

2. Cung cấp trung thực thông tin liên quan đến tình trạng nghiện ma túy và hợp tác đầy đủ người cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy.

3. Chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện khi sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.
4. Trả các chi phí khi tham gia sử dụng dịch cai nghiện ma túy tự nguyện, trừ trường hợp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này.
Điều 14. Trách nhiệm cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện
1. Chỉ được thực hiện việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy sau khi đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.
2. Cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ, nội quy quy chế của cung cấp dịch vụ cho người đến đăng ký sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.
3. Bảo mật thông tin của người tham gia sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện, trừ các trường hợp sử dụng cho mục đích cai nghiện ma túy và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
4. Cung cấp dịch vụ cai nghiện tại cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện, tại gia đình, tại cộng đồng và thực hiện chuyển tuyến cung cấp dịch vụ cai nghiện đối với trường hợp vượt quá khả năng cai nghiện của cơ sở cung cấp dịch vụ hoặc không thể thực hiện dịch vụ cai nghiện được tại gia đình, tại cộng đồng.

5. Tổ chức cung cấp đầy đủ dịch vụ theo đúng Hợp đống ký kết với người ký hợp đồng sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.
6. Nếu có người sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy chết tại cơ sở cung cấp dịch vụ, phải tổ chức bảo vệ hiện trường, thông báo ngay cho cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát địa phương nơi gần nhất để tiến hành lập biên bản xác định nguyên nhân; chứng kiến việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi hoặc có thể trưng cầu giám định pháp y; đồng thời thông báo, yêu cầu thân nhân người chết đến để mai táng;
Tổ chức mai táng cho người nghiện ma túy chết không có thân nhân, mọi chi phí do cơ sở cai nghiện chi trả.
7. Trường hợp người cai nghiện ma túy bị thương do tai nạn trong quá trình tham gia các dịch vụ cai nghiện ma túy của cơ sở cung cấp dịch vụ hoặc do các nguyên nhân khác thì phải tổ chức sơ cứu, cấp cứu. Nếu không do lỗi của người cai nghiện ma túy thì cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy phải trả các Khoản chi phí y tế cho đến khi chữa trị ổn định thương tật.
8. Không được cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng hoặc sử dụng giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện vào các mục đích khác.
9. Cập nhật thông tin, dữ liệu tình hình người tham gia sử dụng các dịch vụ cai nghiện ma túy vào cơ sở dữ liệu sau khi đã được mã hóa để bảo đảm tính bảo mật theo quy định.
10. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng (kỳ báo cáo từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 6) và hàng năm (kỳ báo cáo từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12).

Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật quản lý hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.
2. Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các dịch vụ cai nghiện ma túy.
3. Xây dựng hướng dẫn chuyên môn về các dịch vụ cai nghiện ma túy.

4. Ban hành chỉ số đánh giá chất lượng cung cấp các dịch vụ cai nghiện ma túy.

5. Quy định khung giá dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng và trong các cơ sở cai nghiện công lập sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.
6. Hướng dẫn, chỉ đạo việc thẩm tra hồ sơ cấp, gia hạn, thay đổi hoặc thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với các cơ sở cai nghiện;
7. Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật hướng dẫn hoạt động cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.

8. Xây dựng hệ thống quản lý người nghiện ma túy sử dụng các dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện thông qua mạng internet bảo đảm tính bảo mật thông tin của người tham gia sử dụng dịch vụ cai nghiện.

9. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.
10. Thực hiện hợp tác chuyên gia, chuyển giao phương pháp cung cấp các dịch vụ cai nghiện ma túy, các hoạt động hợp tác quốc tế khác về cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.
Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Y tế
1. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn các cơ sở thuộc quyền quản lý triển khai cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.
2. Hướng dẫn phác đồ hỗ trợ điều trị, cắt cơn nghiện ma túy; hướng dẫn điều trị những rối loạn do sử dụng ma túy tổng hợp, những rối loạn do nghiện ma túy tổng hợp.
3. Chỉ đạo y tế địa phương tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác chẩn đoán, điều trị cắt cơn, điều trị những rối loạn do sử dụng ma túy tổng hợp, những rối loạn do nghiện ma túy tổng hợp cho lực lượng y tế tại các cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.

4. Định kỳ kiểm tra, thanh tra, báo cáo tình hình triển khai cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại các cơ sở thuộc quyền quản lý theo quy định.

Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Định kỳ kiểm tra, thanh tra, báo cáo tình hình triển khai việc cung cấp các dịch vụ cai nghiện ma túy tại các cơ sở thuộc quyền quản lý theo quy định.

2. Chỉ đạo cơ quan công an các cấp phối hợp với các cơ quan thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và Y tế cùng cấp triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.
3. Chỉ đạo công an địa phương tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác bảo vệ, sử dụng công cụ hỗ trợ, áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm quy chế, nội quy của người cai nghiện, cấp Giấy chứng nhận cho lực lượng bảo vệ theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự cho hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.
Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan xây dựng dự toán ngân sách, huy động các nguồn đầu tư cho việc cung cấp các dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Bố trí kinh phí để thực hiện các quy định tại Nghị định này theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước hiện hành.
2. Hướng dẫn nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác cai nghiện ma túy tự nguyện theo quy định tại Nghị định này.
Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Thực hiện quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Căn cứ số lượng người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trên địa bàn và tổ chức cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện theo quy định sau:

a) Những quận, huyện có từ 250 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trở lên phải lựa có một cơ sở để cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện để cung cấp dịch vụ cho người nghiện trong quận, huyện và quận, huyện liền kề ; cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện được lựa chọn từ một trong các cơ sở sau: Điểm vệ tinh của cơ sở cai nghiện ma túy, Điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng, Cơ sở bảo trợ xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng người tâm thần, Phòng khám khu vực, Trạm y tế cấp xã, Bệnh viện cấp huyện trở lên, Bệnh xã Quân y đóng trên địa bàn triển khai cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.
b) Những quận, huyện có ít hơn 250 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.
3. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: hướng dẫn thủ tục cấp phép cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện; tiếp nhận hồ sơ; tổng hợp danh sách những cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn của địa phương quản lý và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp phép hoạt động cho cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện theo quy định tại Nghị định số 147/2003/NĐ - CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục tấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện và Nghị định số 94/2011/NĐ – CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.
4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường thị trấn nơi người nghiện ma túy đăng ký sinh sống tổ chức cho người nghiện ma túy, cha, mẹ người nghiện ma túy khai báo về tình trạng nghiện ma túy và đăng ký các hình thức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng.
5. Ưu tiên bố trí, sắp xếp nhân sự, bảo đảm kinh phí cho việc xây dựng cơ sở vật chất, chi phí hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện công lập thuộc địa phương theo quy định.

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện thuộc thẩm quyền quản lý.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2017.

2. Bãi bỏ: Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 47, Điều 48, Điều 49 của Nghị định số 135/2004/NĐ – CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; những quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện tại tại cha, mẹ, cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 9 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại cha, mẹ, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Điều 3, Điều 4, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27 của Nghị định số 147/2003/NĐ - CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục tấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Khoản 2, Khoản 11, Khoản 12 của Nghị định số 94/2011/NĐ – CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.
Điều 22. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:                                                      
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;       
- HĐND, UBND các tỉnh,

  thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;                                

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;                                                                 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;                                                            - Kiểm toán Nhà nước;

- UB Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;                                               

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,  

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, PL (5b).          
	TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

    Nguyễn Xuân Phúc


PHỤC LỤC 01
Mẫu hợp đồng sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

(Kèm theo Nghị định số             /2017/NĐ – CP ngày       tháng      năm 2017 của Chính phủ)

	Cơ quan quản lý

Tên cơ sở cai nghiện

Số: ……./HĐDV
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày …. tháng …. năm ………




HỢP ĐỒNG

Cung cấp và sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy
- Căn cứ Quyết định thành lập Cơ sở …;

- Căn cứ Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy số    /BLĐTBXH-GPHĐCNMT ngày     tháng   năm     với nội dung hoạt động được phép cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy…….. của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Nghị định số        /2017/NĐ – CP ngày      tháng     năm 2017 của Chính phủ quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Xét nguyện vọng của người ký hợp đồng sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện và khả năng cung cấp dịch vụ của cơ sở……;

Hôm nay, ngày ……. tháng …….. năm 20..…..

Tại Cơ sở ………………….chúng tôi gồm có:

I. Bên A: TÊN CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ CAI NGHIỆN
1. Ông/Bà …………………………………………………………………

2. Chức vụ:………………………………………………………………...

3. Điện thoại:…………………. Số Fax: ………………….email:………

4. Số tài khoản:…………………mở tại ngân hàng…………………….

5. Mã số thuế:…………………………………………………………..

II. Bên B: NGƯỜI KÝ HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN

1. Ông/bà:………………………………………….

2. Sinh ngày………tháng……năm……….

3. Số của giấy tờ (Thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc hộ khẩu, giấy phép lái xe): ……………….ngày cấp…................; Nơi cấp………………………

4. Địa chỉ nơi ở: ...........................................................................................

…………………………………………………………………………….

5. Điện thoại:…………………………..

6. Quan hệ với sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy (ghi rõ: là người nghiện ma túy/người bị rối loạn do sử dụng ma túy; người giám hộ; cha, mẹ).

…………………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất ký hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy với các điều khoản sau:

Điều 1. Thống nhất hình thức và thời gian cung cấp dịch vụ cai nghiện
1. Hình thức và thời gian sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy: (ghi cụ thể nội trú; ngoại trú; cả nội tú và ngoại trú với thời gian cụ thể cho từng loại dịch vụ ký hợp đồng sử dụng)
a) Tư vấn…………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………….

b) Sàng lọc...................................................................................................

…………………………………………………………………………….

c) Điều trị cắt cơn và điều trị những rối loạn do sử dụng ma túy...............

…………………………………………………………………………….

d) Phục hồi chức năng..................................................................................
…………………………………………………………………………….

đ) Chăm sóc sau cai……………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

e) Cung cấp chỗ ở, điều kiện sinh hoạt, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, đồ ăn, nước uống...............................................................................................................

......................................................................................................................
2. Tổng thời gian cai nghiện nội và ngoại trú

Tổng số thời gian tham gia sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện…….ngày…..tháng (ghi rõ số ngày và số tháng), trong đó:

- Nội trú: (ghi cụ thể nội trú theo giờ của ngày hay theo ngày).

…………………………………………………………………………….

- Ngoại trú: ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Điều 2. Thảo thuận các khoản kinh phí được nhà nước hỗ trợ và người ký hợp đồng sử dụng dịch vụ phải đóng góp
1. Các dịch vụ tối thiểu được miễn phí sử dụng

…………………………………………………………………………….

2. Các dịch vụ tối thiểu được hỗ trợ kinh phí

…………………………………………………………………………….

3. Các khoản thu của người ký hợp đồng sử dụng dịch vụ theo quy định

…………………………………………………………………………….

4. Các khoản thu của người ký hợp đồng sử dụng dịch vụ cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ, miễn phí

…………………………………………………………………………….

Điều 3: Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan

1. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

a) Người sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện có quyền được cơ sở cung cấp dịch vụ cung cấp các thông tin sau:

- Các dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện của cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Mức kinh phí nhà nước hỗ trợ khi sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Không sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy do nhà nước miễn phí toàn bộ hoặc hỗ trợ một phần.

- Phổ biến nội quy, quy chế khi sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện của cơ sở cung cấp dịch vụ.

- Chấm dứt hợp đồng nếu cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện không thực hiện đúng hợp đồng đã được ký giữa người ký hợp đồng sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện và cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Cai nghiện ma túy nội trú, ngoại trú theo nhu cầu của cá nhân căn cứ vào dịch vụ sử dụng, chấp thuận cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy và được thể hiện cụ thể trong Hợp đồng tham gia sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp sử dụng cho mục đích cai nghiện ma túy và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Thỏa thuận với cơ sở cung cấp các dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện cung cấp dịch vụ ở mức chi phí cao hơn.

b) Trách nhiệm của người nghiện ma túy khi sử dụng dịch vụ

- Tôn trọng và không có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của người cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy.

- Cung cấp trung thực thông tin liên quan đến tình trạng nghiện ma túy và hợp tác đầy đủ người cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy.

- Chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện khi sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Phải chi trả các chi phí sử dụng dịch vụ cao hơn mức do nhà nước hỗ trợ theo quy định và các dịch vụ nhà nước không bảo đảm miễn phí.

- Phải chi trả các chi phí sử dụng dịch vụ nếu không sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy do nhà nước miễn phí toàn bộ hoặc hỗ trợ một phần.

2. Quyền và trách nhiệm của cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy

a) Cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện được quyền

Chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện đối với những người vi phạm nội quy, quy chế của cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.

b) Trách nhiệm của cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

- Cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ, nội quy quy chế của cung cấp dịch vụ cho người đến đăng ký sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Bảo mật thông tin của người tham gia sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện, trừ các trường hợp sử dụng cho mục đích cai nghiện ma túy và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

-Tổ chức cung cấp đầy đủ dịch vụ theo đúng Hợp đống ký kết với người ký hợp đồng sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.
- Nếu có người sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy chết tại cơ sở cung cấp dịch vụ, phải tổ chức bảo vệ hiện trường, thông báo ngay cho cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát địa phương nơi gần nhất để tiến hành lập biên bản xác định nguyên nhân; chứng kiến việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi hoặc có thể trưng cầu giám định pháp y; đồng thời thông báo, yêu cầu thân nhân người chết đến để mai táng;
Tổ chức mai táng cho người nghiện ma túy chết không có thân nhân, mọi chi phí do cơ sở cai nghiện chi trả.
- Trường hợp người cai nghiện ma túy bị thương do tai nạn trong quá trình tham gia các dịch vụ cai nghiện ma túy của cơ sở cung cấp dịch vụ hoặc do các nguyên nhân khác thì phải tổ chức sơ cứu, cấp cứu. Nếu không do lỗi của người cai nghiện ma túy thì cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy phải trả các Khoản chi phí y tế cho đến khi chữa trị ổn định thương tật.
Hợp đồng dịch vụ có hiệu lực kể từ ngày ……... tháng ……… năm ….…. và kết thúc vào ngày ………. tháng ……… năm …..…
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy cần thiết thay đổi; bổ sung nội dung, hai bên thỏa thuận để thực hiện.
Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định hiện hành.
Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B




ĐẠI DIỆN BÊN A

Dự thảo 3
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